
1  

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

      TỈNH PHÚ YÊN 
  Bản án số: 45/2018/HSST 

              :  7 8    8 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Phước Hiệu. 

          Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  H  Trọn  Khá – Cán bộ hưu trí 

2. Ôn  Huỳnh Khắc Hiếu – Cán bộ hưu trí 

          Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: B  Phan Thị Thanh   u ệt - Cán 

bộ To  án nhân dân th nh phố Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tham 

gia phiên tòa: Ôn  Phạm Hải Dươn   – Kiểm sát viên. 

           V o hồi 08  iờ 30 phút, ngày  7 thán  8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án 

nhân dân th nh phố Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa côn  khai xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 46/2018/HSST ngày 02 tháng 7 năm    8 đối với bị 

cáo: 

            Trần Tiến N, sinh năm  99 ; ĐKNKTT v  trú tại: thôn p, xã BK, 

TP.Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên; N hề n hiệp: thợ cắt tóc; Trình độ văn hóa: 09/12, 

con ông Trần Văn R, sinh năm  97  và bà Võ Thị N, sinh năm  969, có vợ chị 

Trần Thị Lệ X, sinh năm  99 ; có    con sinh năm    7. 

Tiền án, tiền sự khôn . 

Bị cáo tại n oại, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Anh Trần Tý H, sinh năm  977; Trú tại: thôn p, xã BK, TP. Tuy  
Hòa, tỉnh Phú Yên. Có mặt 

          Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: B  Lê Thị N, sinh năm 

1978; Trú tại: thôn p, xã BK, TP. Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

          Bị cáo Trần Tiến   bị Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Tu  Hòa 

tru  tố về h nh vi phạm tội như sau: Do mâu thuẫn cá nhân nên v o khoản   8  iờ 

30 phút ngày 29/12/2017, Trần Tý H sinh năm  977 đến đườn  bê tôn  trước cổn  

nh  anh trai l  Trần Văn R ở cùn  thôn chửi bới, cầm cục  ạch thách thức đánh 

nhau với cha mình l  ôn  R. Do bức xúc việc Trần Tý H nhiều lần đánh cha mình 

v  hôm na  tiếp tục chửi bới, thách thức đánh nhau với cha mình là ông R nên 
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Trần Tiến N cầm    khúc câ   ỗ từ tron  nh  chạ  ra đánh từ tên xuốn  từ    đến 

 3 cái trún  v o phần vùn  đầu v  vai của Trần Tý H  â  thươn  tích. Sau đó, mọi 

n ười can n ăn v  đưa ôn  H đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. 

Tại bản  iám định pháp   số: 28/TgT ngày  3 thán     năm 2018 của 
Trun  tâm  iám định pháp   tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thươn  tật của Trần Tý H 
là 14%. 

Tại bản cáo trạn  số: 43/VKS-HS, ngày 02/7/2018, của Viện Kiểm sát 

nhân dân TP. Tu  Hòa tru  tố bị cáo Trấn Tiến N về tội Cố ý  â  thươn  tích theo 

qui định tại khoản 2 Điều  34 Bộ luật hình sự năm    5.  

          * Tại phiên tòa:  

          Bị cáo khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình, như bản cáo trạn  
đã tru  tố v  mon  Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

            ười bị hại anh Trần Tý H trình bày: Tôi bị anh Trần Tiến   gây 

thươn  tích với tỷ lệ thươn  tích  4%; Sau khi đánh xon  bị cáo N đã bồi thườn , 

khắc phục hậu quả cho tôi số tiền 8.   .   đ trên tổn  số tiền tôi  êu cầu l  

  .4  .   đ; hiện còn lại 3.4  .    đồn  tôi  êu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi 

thườn  số tiền còn lại v  khôn   êu cầu bồi thườn  thêm; Đối với trách nhiệm 

hình sự đề n hị hội đồn  xét xử  iải qu ết theo qu  định pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Tu  Hòa thực h nh qu ền côn  tố 
tại phiên tòa,  iữ n u ên qu ết định tru  tố như bản cáo trạn  số: 43/VKS-HS 
ngày 02 tháng 7 năm    8. Đề n hị Hội đồn  xét xử tu ên bố bị cáo Trần Tiến   
phạm tội Cố ý  â  thươn  tích.  

          Áp dụn  khoản 2 Điều  34 Bộ luật hình sự năm    5 đã được sửa đổi bổ 
sun  năm    7 v  điểm b, s khoản  , 2 Điều 5 , Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự 
năm    9; Xử phạt bị cáo Trần Tiến   từ  5 thán  đến  8 thán  tù nhưn  cho 
hưởn  án treo; thời  ian thử thách từ 3  thán  đến 36 thán  kể từ n    tu ên án sơ 
thẩm. 

         - Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Tiến   tiếp tục bồi thườn  
cho anh Trần Tý H số tiền còn lại l  3.4  .   đ. 

         Căn cứ v o các chứn  cứ v  t i liệu đã được thẩm tra tại phiên to ; Trên 

cơ sở xem xét đầ  đủ, to n diện chứn  cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

        Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời trình b   của n ười bị hại, 

n ười l m chứn  v  các chứn  cứ khác có tại hồ sơ vụ án; Hội đồn  xét xử xét 

thấ  có đủ cơ sở để xác định: V o khoản   8  iờ 3  phút n     9       7, do bức 

xúc việc Trần Tý H nhiều lần đánh cha mình v  hôm na  tiếp tục chửi bới, thách 

thức đánh nhau với cha mình l  ôn  Trần Văn R nên Trần Tiến   cầm    khúc câ  

 ỗ dươn  đã khô, d i khoản   m đánh anh Trần Tý H  â  thươn  tích  4%. 

        hư vậ , hành vi của bị cáo Trần Tiến   đã phạm tội Cố ý  â  thươn  tích 

được qu  định tại khoản 2 Điều  34 Bộ luật hình sự năm    5, với tình tiết định 

khun  tại điểm a, khoản   Điều  34 Bộ luật hình sự (là dùng hung khí nguy hiểm). 

Do đó bản cáo trạn  số 43/VKS-HS ngày 02/7/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân 

TP. Tu  Hòa tru  tố bị cáo Trần Tiến   về tội Cố ý  â  thươn  tích theo qui định 

tại khoản 2 Điều   4 Bộ luật hình sự năm    9. Tu  nhiên, theo qu  định tại   hị 
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qu ết số 4     7 n       thán  6 năm    7; Qu  định áp dụn  điều luật có lợi 

cho bị cáo, do đó đối với h nh vi phạm tội của bị cáo Trần Tiến   cần áp dụn  

khoản  , Điều 134 Bộ luật hình sự năm    5 đã được sửa đổi, bổ sun  năm    7 

l  có căn cứ, đún  n ười, đún  tội, đún  pháp luật. 

Xét h nh vi phạm tội của bị cáo l  n u  hiểm cho xã hội xâm phạm đến 

sức khỏe của n ười khác được pháp luật bảo vệ, h nh vi của bị cáo  â  mất trật tự 

trị an tại địa phươn ;  iữa bị cáo v  bị hại có mối quan hệ chú cháu nhưn  chỉ vì 

mâu thuẫn nhỏ m  bị cáo đã dùn  câ  củi dươn  l  hun  khí n u  hiểm gây 

thươn  tích cho anh Trần Tý H với tỷ lệ thươn  tích l   4%. H nh vi của bị cáo 

thể hiện sự xem thườn  tính mạn , sức khỏe của n ười khác. Do đó, đối với bị cáo 

và cần lên mức án n hiêm, tươn  xứn  với mức độ, h nh vi của bị cáo  â  ra, để 

đủ tác dụn  răn đe,  iáo dục riên  cho bị cáo v  phòn  n ừa chun  cho xã hội. 

Tuy nhiên, khi lượn  hình cần xem xét các tình tiết  iảm nhẹ của bị cáo 

để lên mức án cho phù hợp; Tron  quá trình điều tra, tru  tố, xét xử bị cáo thật th  

khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo tích cực bồi thườn , khắc phục 

hậu quả cho bị hại; n o i ra tron  vụ án n   có phần lỗi của bị hại l  anh Trần Tý 

H nhiều lần trước cổn  nh  anh trai l  Trần Văn R l  cha của bị cáo ở cùn  thôn 

chửi bới, cầm cục  ạch thách thức đánh nhau nên bị cáo N đã có h nh vi trái pháp 

luật  â  thươn  tích cho anh H; vì bị cáo N có nhiều tình tiết  iảm nhẹ được qu  

đinh tại các điểm b, s khoản  ,2 Điều 5  BLHS nên cần áp dụn  Điều 54 BLHS 

cho bị cáo để  iảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.   o i ra, bị cáo có n hề 

n hiệp ổn định, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ r n  nên khôn  cần thiết cách l  

bị cáo ra khỏi đời sốn  xã hội m  cần  iao bị cáo cho  ia đình v  địa phươn   iám 

sát  iáo dục cũn  đủ tác dụn   iáo dục bị cáo v  phòn  n ừa chun  cho xã hội. 

- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại v  bị cáo thốn  nhất tiếp 

tục phải bồi thươn  cho bị hại số tiền còn lại l  3.4  .   đ nên cần  hi nhận.  

- Về xử lý vật chứng: Khôn  thu  iữ nên khôn  xét. 
- Về án phí: Bị cáo Trần Tiến   phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

qui định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tu ên bố bị cáo Trần Tiến   phạm tội Cố ý  â  thươn  tích. 

  Áp dụn  khoản 2 Điều  34; điểm b, s khoản  ,2 Điều 5 , Điều 54, Điều 

65 Bộ luật hình sự năm    5 được sửa đổi bổ sun  năm    7. 

Xử Phạt: Bị cáo Trần Tiến   01 (năm) tù nhưn  cho hưởn  án treo; Thời 

 ian thử thách l     (Hai) năm kể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Trần Tiến   cho Ủ  ban nhân dân xã BK, TP. Tu  Hòa, tỉnh 

Phú Yên  iám sát  iáo dục bị cáo tron  thời  ian thử thách; Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với Ủ  ban nhân dân xã BK, TP. Tu  Hòa tron  việc  iám sát  iáo 

dục bị cáo.  

Tron  trườn  hợp bị cáo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 

Luật thi h nh án hình sự. 
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Tron  thời  ian thử thách, n ười được hưởn  án treo cố ý vi phạm n hĩa 

vụ    lần trể lên thì Tòa án có thể ra qu ết định buộc n ười được hưởn  án treo 

phải chấp h nh hình phạt tù của bản án đã cho hưởn  án treo. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Tiến   phải bồi thườn  cho 

anh Trần Tý H số tiền 3.4  .    đồn  (ba triệu bốn trăm mười một đồng). 

Về xử lý vật chứng: Khôn  thu  iữ nên khôn  xét. 

Về án phí: Căn cứ điều 99 Bộ luật tố tụn  hình sự, bị cáo Trần Tiến   

phải chịu    .   đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm v  3  .   đ án 

phí Dân sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, bị hại, n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan có mặt được qu ền 

kháng cáo trong hạn  5 n    kể từ n    tu ên án. . 

  

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Phú Yên; 

- VKSND Tp Tuy Hòa; 

- Công an Tp Tuy Hòa; 

- Chi cục THADS Tp. Tu  Hòa; 

-  hữn  n ười tham  ia tố tụn ; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn;  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đinh Phước Hiệu 

 
 

 


